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PHỤ LỤC I

(kèm theo Công văn số            /SGDĐT-VP ngày      tháng      năm 2023 

của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố) 

ĐỀ ÁN 
XÂY DỰNG TRƯỜNG…………….. 
THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO 
“TRƯỜNG TIÊN TIẾN, HỘI NHẬP QUỐC TẾ”
A. CĂN CỨ PHÁP LÝ: 

- Luật Giáo dục năm 2019;
- Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2021 thay thế Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; 

- Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2021 thay thế Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021; 
- Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ban hành Quy định về tiêu chí công nhận trường thực hiện chương trình chất lượng cao “Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế” tại Thành phố Hồ Chí Minh.
B. THỰC TRẠNG CỦA TRƯỜNG TRƯỚC KHI TRIỂN KHAI VÀ CÁC CĂN CỨ ĐỀ XUẤT: 
C. ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ TRƯỜNG TIÊN TIẾN, HỘI NHẬP QUỐC TẾ: 


Quán triệt sâu sắc chủ trương phát triển giáo dục và đào tạo của Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố, các đơn vị trong những năm sắp tới sẽ tiếp tục giữ vững kết quả đạt được, từng bước nâng cao hơn nữa chất lượng toàn diện về cơ sở vật chất, kỹ năng sư phạm, hoàn thành đội ngũ thích ứng với mục tiêu đổi mới giáo dục, đồng thời đặt ra những mục tiêu cao hơn trong việc đào tạo con người, hoàn thiện sự phát triển tri thức và nhân cách cho học sinh. 


Tất cả những nỗ lực trên đều nhằm mục tiêu: phát triển khả năng tự học, trau dồi kỹ năng sống, ý thức trách nhiệm và kỹ năng hòa nhập của học sinh khi tiếp xúc với môi trường giáo dục tiên tiến theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế. 

Định hướng những năm tiếp theo là Trường thực hiện chương trình chất lượng cao “Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế” thực hiện theo Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về tiêu chí công nhận trường thực hiện chương trình chất lượng cao “Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế” tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đơn vị xây dựng tổ chức, đề ra các giải pháp về chuyên môn, phát triển cơ sở vật chất và cơ chế tài chính như sau: (Tùy từng bậc học hay tùy từng địa bàn có thể đề xuất các giải pháp khác nhau, các giải pháp nêu ra dưới đây chỉ mang tính định hướng). 

I. Định hướng tổ chức quản lý nhà trường:

· Thực hiện giảng dạy 02 buổi/ngày cho toàn bộ học sinh của trường, 

· Tổ chức bán trú (ăn uống, nghỉ trưa) với cơ sở vật chất tốt, phòng ăn nghỉ tiện nghi, đáp ứng đầy đủ nhu cầu cho học sinh.

· Sĩ số học sinh không quá 35 học sinh và giảm số lớp từng khối để đáp ứng yêu cầu của phòng học (Riêng đối bậc Mầm non là không quá 30 trẻ/lớp).
· Đảm bảo nhà trường đầy đủ học chuyên môn, phòng sinh hoạt kỹ năng, phòng chức năng được trang bị đầy đủ vật dụng.

· Triển khai đổi mới công tác quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà trường.
II. Giải pháp các hoạt động chuyên môn, ngoại khóa và các hoạt động khác:
(Trường thực hiện theo các phụ lục về hướng dẫn chuyên môn, giải pháp tổ chức thực hiện triển khai các tiêu chí thực hiện chương trình chất lượng cao “Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế”) 
1. Tổ chức giảng dạy ( chương trình 2 buổi/ ngày, tăng cường ngoại ngữ… ).
2. Tổ chức hoạt động Đoàn đội, hoạt động ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp, các hoạt động trải nghiệm thực tiễn, sáng tạo, tiết học ngoài nhà trường và giao lưu với học sinh trong và ngoài nước.
3. Tổ chức thực hiện chương trình giáo dục kỹ năng sống (Kỹ năng mềm, kỹ năng thực hành xã hội…).
4. Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học, hoạt động thực hành và hoạt động thư viện.
III. Giải pháp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn: (Phòng Tổ chức Cán bộ sẽ có hướng dẫn giải pháp tổ chức thực hiện triển khai các tiêu chí thực hiện chương trình chất lượng cao “Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế”).

IV. Giải pháp phát triển cơ sở vật chất: (Xác định lộ trình đầu tư trong đó cần phân kỳ đầu tư theo từng giai đoạn để đảm bảo nguồn lực tài chính đồng thời các Danh mục đầu tư phải phù hợp với Quyết định 21/2020/QĐ thay thế Quyết định 3079/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và đồng thời cập nhật bổ sung các quy định mới nếu có).
V. Giải pháp định hướng về công tác tài chính

1. Về đảm bảo ngân sách

- Hằng năm được bố trí ngân sách theo lộ trình phù hợp đến khi đơn vị tự bảo đảm 100% chi thường xuyên cho từng bậc học. 

- Được giao thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 
21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2021 thay thế Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.
2. Về cơ chế thu

a. Xác định đây là khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục để đảm bảo các yêu cầu hoạt động thực hiện Trường thực hiện chương trình chất lượng cao “Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế”:  
- Trên cơ sở tiêu chí và định hướng giảng dạy của chuyên môn theo từng cấp học, các cơ sở giáo dục công lập thực hiện Trường thực hiện chương trình chất lượng cao “Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế” căn cứ vào tình hình thực tế, điều kiện cơ sở vật chất và nhu cầu của phụ huynh học sinh để xây dựng Dự toán thu - chi cho nội dung khoản thu dịch vụ để đảm bảo các yêu cầu hoạt động thực hiện Trường thực hiện chương trình chất lượng cao “Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế” làm căn cứ tính toán mức thu cụ thể phù hợp với tình hình thực tế năm học. 
Khi xây dựng dự toán, các cơ sở giáo dục cần căn cứ nội dung các hướng dẫn chuyên môn của ngành giáo dục về thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ban hành theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với các cấp học thực hiện theo lộ trình và các chương trình cũ đang thực hiện, chương trình ngoại khóa và các nội dung khác theo quy định. 
+ Xây dựng các hoạt động đảm bảo các tiêu chí và bám sát các hướng dẫn chuyên môn theo từng bậc học.
+ Trang bị danh mục cơ sở vật chất theo tiêu chí cơ sở vật chất và thiết bị dạy học cho Trường thực hiện chương trình chất lượng cao “Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế”. 
+ Tổ chức các hoạt động khác. 
- Thời gian thực hiện: học phí và các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục được thu theo số tháng thực học nhưng tối đa không quá 9 tháng/năm học (Riêng đối với bậc học Mầm non được thu theo số tháng thực học). 
- Riêng năm học 2022-2023 tổng mức thu không quá 1.500.000 đồng học sinh/ tháng theo Công văn số 2472/UBND-VX ngày 19 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố. Từ năm học 2023 – 2024, thực hiện theo quy định tại Nghị quyết quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từ năm học 2023-2024. 
b. Nguyên tắc đảm bảo:  
-  Được đảm bảo nguyên tắc thu đủ bù chi, không vì mục đích lợi nhuận, phù hợp với khả năng đóng góp của người học, công khai mức thu ngay lúc tuyển sinh và không thu thêm 1 khoản thu nào khác (Không bao gồm các khoản thu hộ chi hộ và thu dịch vụ phục vụ khác không thuộc các hoạt động đã nêu theo nhu cầu của người học…).
-  Được tính toán trên cơ sở các khoản chi thực tế theo giờ giảng dạy và các hoạt động chuyên môn đáp ứng các yêu cầu chất lượng của “Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế”, đầu tư trang thiết bị, tài liệu dạy, học tập. 


c. Về việc sử dụng và quản lý nguồn thu: 

- Việc sử dụng: đảm bảo cơ cấu chi để tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định, phần còn lại đảm bảo các nội dung chi tối thiểu như sau: 


+ Nhóm 1: Chi thù lao giảng dạy, quản lý và tổ chức phục vụ trường tiên tiến.

+ Nhóm 2: Chi hỗ trợ hoạt động giảng dạy học tập và các hoạt động chi thường xuyên khác để đảm bảo các tiêu chí của “Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế”. 


+ Nhóm 3: Chi đầu tư mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất, đào tạo bồi dưỡng. 


+ Nhóm 4: Chi khác (chi học bổng, bổ sung nguồn thực hiện cải cách tiền lương đảm bảo các khoản chi thanh toán cá nhân và thu nhập khác, thực hiện chính sách miễn giảm học phí và các khoản chi phát sinh khác).

Tùy tình hình thực tế của từng trường: điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị giảng dạy, năng lực đội ngũ giáo viên…. mà các đơn vị được chủ động xây dựng dự toán kinh phí cho các nhóm chi, dành tỷ lệ nhất định đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất của đơn vị để đảm bảo hoạt động giảng dạy, thực hiện đầy đủ các tiêu chí “Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế”. Chi tiết các nội dung chi, mức chi phải được thông qua hội nghị cán bộ công chức của đơn vị, đồng thời được quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị. 

- Phân phối kết quả tài chính trong năm: Sau khi hạch toán đầy đủ các khoản chi phí, nộp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước khác (nếu có) theo quy định, phần chênh lệch thu lớn hơn chi đơn vị sử dụng theo đúng quy định được nêu tại Điều 22 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Việc quản lý thu chi khoản thu thỏa thuận được đảm bảo theo quy định hiện hành. Toàn bộ các khoản thu chi học phí và khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục để đảm bảo các yêu cầu hoạt động thực hiện Trường thực hiện chương trình chất lượng cao “Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế” phải thực hiện 100% thanh toán không dùng tiền mặt, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát của các cơ quan quản lý đối với các khoản thu của các đơn vị giáo dục và đào tạo; minh bạch hóa các hoạt động thanh toán trong ngành giáo dục và đào tạo; đồng thời đảm bảo an toàn phòng chống dịch, cải cách công tác hành chính tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

- Chế độ miễn giảm: học sinh thuộc các các đối tượng quy định về miễn giảm học phí theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, được miễn hoặc giảm phần học phí chính quy theo quy định. 
d. Cơ chế công khai và giám sát thu: 

Đối với các khoản thu để đảm bảo các yêu cầu thực hiện “Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế”, sau khi được Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận chủ trương, các đơn vị công bố công khai điều kiện tuyển sinh và mức thu (theo các nội dung của đề án) để thực hiện.  
Các cơ sở giáo dục thực hiện công khai về cam kết đầy đủ chất lượng giáo dục và đào tạo, các điều kiện cơ sở vật chất và mức thu học phí, các khoản thu khác, phương thức và thời gian thực hiện theo quy định tại Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 06 năm 2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán, ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 06 năm 2017 của Bộ Tài chính. 

Quy chế chi tiêu nội bộ của các đơn vị phải được thảo luận công khai và được thống nhất bằng biên bản thông qua trong hội nghị cán bộ, công chức, viên chức. 


D. CÁC GIAI ĐOẠN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN: (Cần bám sát 05 tiêu chí, nêu giải pháp của từng giai đoạn theo lộ trình)

Với các nội dung trên của loại hình trường đã và chuẩn bị thực hiện xây dựng trường tiên tiến, các trường thực hiện theo lộ trình với một số hoạt động trọng tâm như sau:

I/ Giai đoạn 1: 
Xây dựng (Các trường bắt đầu tiến hành xây dựng Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế thì thực hiện giai đoạn này)
II/Giai đoạn 2: 
Hình thành 

III/Giai đoạn 3: 
Phát triển
